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PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Chỉ tiêu nào sau đây phản ánh mức thu nhập bình quân của một người dân trong một quốc gia? 
 A. GDP B. CPI/người 
 C. GNI/người D. Lãi suất ngân hàng 
Câu 2. Trường hợp nào sau đây là một chính sách của an sinh xã hội? 
 A. Trợ cấp tiền mặt cho người già không có lương hưu 
 B. Người mua bảo hiểm sức khỏe sẽ được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh 
 C. Người mua bảo hiểm tài sản sẽ nhận được bồi thường khi tài sản bị thiệt hại 
 D. Người tham gia bảo hiểm xe hơi sẽ được bồi thường khi gặp tai nạn 
Câu 3. Mục tiêu nào sau đây không thuộc về an sinh xã hội? 
 A. Duy trì sự ổn định xã hội 
 B. Giảm thiểu tổn thất tài chính cá nhân 
 C. Đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân 
 D. Hỗ trợ người dân dễ bị tổn thương 
Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là sai về các yêu cầu khi lập kế hoạch thu, chi trong gia đình? 
 A. Thường xuyên kiểm tra ngân sách và nguồn thu nhập của gia đình. 
 B. Xác định mục tiêu tài chính trong gia đình cần giới hạn thời gian hoàn thành. 
 C. Luôn luôn ưu tiên cắt giảm các khoản chi tiêu thiết yếu. 
 D. Chủ động loại bỏ các thói quen chi tiêu không hợp lý. 
Câu 5. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là hình thức hội nhập 
nào? 
 A. Hội nhập song phương B. Hội nhập toàn cầu 
 C. Hội nhập đa phương D. Hội nhập khu vực 
Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của bảo hiểm? 
 A. Huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 
 B. Đóng góp vào thu ngân sách nhà nước. 
 C. Gia tăng thất nghiệp trong nền kinh tế. 
 D. Góp phần tạo công ăn việc làm trong nền kinh tế. 
Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là sai về khi lập kế hoạch thu, chi trong gia đình? 
 A. Phân bổ hợp lý tài chính cho các nhu cầu thiết yếu. 
 B. Luôn đặt giới hạn định mức chi tiêu cho từng thói quen chi tiêu hàng ngày. 
 C. Xác định rõ mục tiêu tài chính phù hợp với thực tế gia đình. 
 D. Lập quỹ dự phòng là không cần thiết khi đã xác định mục tiêu tài chính. 
Câu 8. Khi mở quán cà phê, anh Q đặt mục tiêu là phục vụ ít nhất 100 người/ngày; doanh thu đạt khoảng 
180 triệu đồng/tháng, sau 3 tháng hoạt động quán thu hồi đủ vốn và bắt đầu có lợi nhuận. Anh Q đã đặt 
mục tiêu kinh doanh ở nội dung nào dưới đây? 
 A. Tài chính. B. Thị trường. C. Sản phẩm. D. Đối tác. 
Câu 9. Nội dung nào dưới đây không thể hiện trong kế hoạch kinh doanh? 
 A. Kế hoạch hoạt động kinh doanh. 
 B. Các điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh. 
 C. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh. 
 D. Thông số kĩ thuật, công thức sản xuất sản phẩm. 
Câu 10. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là toàn bộ trách nhiệm bắt buộc và tự nguyện mà doanh 
nghiệp thực hiện đối với xã hội bằng những 
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 A. biệp pháp và phương hướng cụ thể. B. chủ trương và quyết sách cụ thể. 
 C. chính sách và việc làm cụ thể. D. giải pháp và hành động cụ thể. 
Câu 11. Tại sao hội nhập kinh tế quốc tế là một yêu cầu tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa? 
 A. Giảm cơ hội việc làm cho người dân. 
 B. Đặt ra rào cản cho thương mại quốc tế. 
 C. Giúp quốc gia giảm thiểu sự phát triển kinh tế. 
 D. Tạo cơ hội mở rộng thị trường và thu hút vốn đầu tư. 
Câu 12. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, giám đốc công ty M luôn luôn chỉ đạo nhân viên phải không 
ngừng cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn là đã góp phần 
thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây? 
 A. Trách nhiệm nhân văn. B. Trách nhiệm kinh tế. 
 C. Trách nhiệm đạo đức. D. Trách nhiệm pháp lý. 
Câu 13. Khi một quốc gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, các 
thách thức nào có thể phát sinh? 
 A. Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
 B. Mức tiêu thụ năng lượng tăng cao, gây áp lực lên môi trường. 
 C. Sự phân hóa thu nhập giữa các khu vực và ngành nghề khác nhau. 
 D. Tỷ lệ thất nghiệp tạm thời gia tăng do lao động chưa được đào tạo lại. 
Câu 14. Bảo hiểm bao gồm những loại hình nào sau đây? 
 A. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí. 
 B. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí. 
 C. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương mại. 
 D. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hưu trí. 
Câu 15. Một trong những mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế là gì? 
 A. Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
 B. Tạo ra khó khăn cho người tiêu dùng. 
 C. Tăng cường cạnh tranh giữa các quốc gia. 
 D. Giảm thu hút đầu tư. 
Câu 16. Vai trò của chính sách an sinh xã hội trong sự phát triển kinh tế xã hội không bao gồm điều gì? 
 A. Nâng cao chất lượng đời sống người dân 
 B. Thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế 
 C. Giúp duy trì ổn định chính trị và xã hội 
 D. Tạo ra việc làm cho người lao động 
Câu 17. Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
 A. Liên kết với các nhà phân phối. B. Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. 
 C. Duy trì chất lượng sản phẩm. D. Cải tiến mẫu mã sản phẩm. 
Câu 18. Khi tham gia bảo hiểm y tế, người tham gia được hưởng gì? 
 A. Bảo hiểm cho tai nạn lao động 
 B. Một phần chi phí y tế được bảo hiểm chi trả 
 C. Hỗ trợ tài chính khi mất việc 
 D. Toàn bộ chi phí khám chữa bệnh 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19, 20  
Công ty V chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa, thường xuyên cải tiến mẫu mã, đảm bảo chất 
lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường, kê khai và nộp thuế đầy đủ. Doanh nghiệp đã tham gia chương trình 
sữa học đường, mang sữa đến các trường mầm non, tiểu học tại nhiều địa phương, phát động cán bộ nhân 
viên quyên góp, giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả sau bão lũ,... 
Câu 19. Nội dung nào dưới đây phản ánh việc thực hiện trách nhiệm pháp lý của công ty V? 
 A. Đảm bảo chất lượng sản phẩm. B. Tham gia dự án sữa miễn phí. 
 C. Cải tiễn mẫu mã sản phẩm. D. Kê khai và nộp thuế đầy đủ. 
Câu 20. Hoạt động tham gia chương trình sữa học đường, mang sữa đến các trường mầm non, tiểu học tại 
nhiều địa phương là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công ty? 
 A. Trách nhiệm pháp lý. B. Trách nhiệm kinh tế. 
 C. Trách nhiệm nhân văn. D. Trách nhiệm đạo đức. 
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Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 21, 22 
Theo báo cáo từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trong năm 2023, GDP của Việt Nam ước tính tăng 
5,05%, cho thấy xu hướng tăng trưởng kinh tế tích cực. Cụ thể, GDP trong quý IV/2023 ước tính tăng 
6,72% so với cùng kỳ năm trước, điều này cao hơn so với mức tăng của quý IV trong các năm 2012-2013 
và 2020-2022. Đáng chú ý, mức tăng trưởng GDP cũng có xu hướng gia tăng qua từng quý: quý I tăng 
3,41%, quý II tăng 4,25%, và quý III tăng 5,47%. 
Câu 21. Dựa vào chỉ số GDP, năm 2023 nền kinh tế Việt Nam: 
 A. Có sự tăng trưởng kinh tế. B. Giảm về quy mô và sản lượng. 
 C. Rơi vào khủng hoảng. D. Rơi vào suy thoái. 
Câu 22. GDP là tiêu chí nào trong các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế? 
 A. Tổng thu nhập quốc nội bình quân đầu người. 
 B. Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người. 
 C. Tổng thu nhập quốc dân. 
 D. Tổng sản phẩm quốc nội. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 23, 24 
Sau khi cưới nhau, anh D và chị H dự định sau 3 năm sẽ mua nhà và ra ở riêng. Vợ chồng anh chị đồng 
thuận thực hiện kế hoạch quản lí thu, chi bằng số theo dõi hằng tháng sau khi bàn bạc thống nhất. Theo đó, 
vợ chồng chị sẽ dành 50% tổng thu nhập cho chi tiêu thiết yếu, sinh hoạt hằng ngày; 20% dành cho các 
khoản dự phòng, tiết kiệm, mua nhà,... và 30% còn lại dành cho các hoạt động giải trí, giao tiếp xã hội,...Sau 
năm đầu thực hiện, do có tố phát sinh đó là có con nhỏ nên anh chị buộc phải giảm số tiền cho các hoạt 
động giải trí để tăng cho các sinh hoạt thiết yếu, đặc biệt số tiền giảm này chị đã tham gia một gói bảo hiểm 
an sinh cho con mình đề phòng lúc ốm đau, mặc dù biết là nhiều mối quan hệ xã hội bị cắt giảm nhưng anh 
chị vẫn cảm thấy vui và tự tin về mục tiêu tài chính của mình sẽ đạt được/ 
Câu 23. Việc vợ chồng anh D và chị H dành 30% thu nhập cho các hoạt động giải trí và giao tiếp xã hội là 
khoản chi nào dưới đây? 
 A. Mục tiêu tài chính gia đình. B. Chi tiêu không thiết yếu. 
 C. Chi tiêu thiết yếu. D. Chi tiết rất quan trọng. 
Câu 24. Nội dung nào dưới đây thể hiện việc xác định mục tiêu tài chính trong gia đình? 
 A. Tham gia hoạt động giải trí. B. Mua nhà và ra ở riêng sau 3 năm. 
 C. Mua bảo hiểm an sinh cho con. D. Xây dựng sổ theo dõi thu chi. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Nhận thấy nhiều thanh niên ở nông thôn đang có nhu cầu tìm việc làm, anh E đã thuê anh S đăng 
bài tuyển người đi làm việc ở nước ngoài nhằm mục đích lừa đảo. Đọc được thông tin trên bài đăng của 
anh S, anh P đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình đi cầm cố để có tiền chuyển cho anh 
S. Vì đã vay tiền của mình mà chưa trả được, lo sợ anh P tiếp tục vay tiền của người khác, anh V là anh trai 
của anh P đã tung tin anh P chơi cá độ bóng đá bị thua. Sau khi nhận từ anh P số tiền 200 triệu đồng, S và 
E đưa anh P tới tập trung ở một nhà trọ với mục đích bán anh P qua biên giới. Hơn 10 ngày sau, nghi ngờ 
anh P biết hành vi lừa đảo của mình, E và S liên tục đánh, gây thương tích cho anh P. Khi phát hiện anh P 
nhắn tin báo cho anh V, E đã giật điện thoại của anh P và kiểm tra tin nhắn, sau đó đưa cho S. Thấy trong 
điện thoại của anh P có một số hình ảnh của E và mình, S lập tức xóa hết dữ liệu và đập vỡ điện thoại của 
anh P. 
 a) Anh S phải chịu trách nhiệm dân sự về hành vi vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân. 
 b) Anh P mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố lấy tiền là thực hiện quyền định đoạt tài 
sản của chủ sở hữu. 
 c) Anh E tự thuê anh S đăng bài để tuyển lao động đi nước người là hoạt động kinh doanh phù hợp với 
xu thế kinh doanh online hiện nay. 
 d) Anh S chưa thực hiện tốt nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 
Câu 2. Sau khi thi đỗ vào trường Đại học mơ ước, V quyết tâm học thật tốt với mong muốn có được việc 
làm phù hợp với chuyên ngành. Ngay từ năm thứ nhất, V đặt mục tiêu ra trường sớm để có thể giúp đỡ gia 
đình. Do đó, V đã lập kế hoạch học tập và đăng kí học vượt. Kết quả là V đã tốt nghiệp sớm hơn một năm 
và có thể tự tin tìm việc với bằng tốt nghiệp loại Giỏi của mình và đủ điều kiện được học tiếp Thạc sỹ. Khi 
nộp hồ sơ ứng tuyển vào các công ty, hồ sơ của V đều bị loại với lý do V chưa có kinh nghiệm thực tế. 
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Xuất phát từ thực tế đó, V quyết định vừa đăng ký học thạc sĩ vừa xin đi làm thêm cho một số công ty để 
tích lũy kinh nghiệm. 
 a) Việc V đỗ vào trường Đại học mình mơ ước là phù hợp với quyền học tập không hạn chế của công 
dân. 
 b) Ngoài việc được thực hiện quyền học tập không hạn chế, sinh viên V đã lựa chọn hình thức học tập 
thường xuyên, học suốt đời để phù hợp với bản thân. 
 c) Công dân có quyền đăng ký học trước tuổi, học vượt lớp nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật. 
 d) Sinh viên V vừa đi học Thạc sỹ vừa đi làm là chưa phù hợp với nghĩa vụ của công dân về học tập. 
Câu 3. Trên cùng địa bàn một huyện có anh D là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; 
anh K là giám đốc một công ty tư nhân có chị P là kế toán, còn anh V là nhân viên. Để tăng vốn kinh doanh, 
anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ 
quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh V là người tố cáo mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã 
hội cho anh V như đã cam kết. Bức xúc, anh V tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho 
anh D. Một lần chứng kiến anh D bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm 
bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh V đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Chị T đã viết và đăng bài 
xuyên tạc về doanh nghiệp của anh D lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh D giảm sút 
 a) Anh D và anh K đều được thực hiện quyền của công dân về kinh doanh. 
 b) Anh K thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh nhưng vi phạm nghĩa vụ nộp thuế. 
 c) Anh K và anh D đều chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân về kinh doanh. 
 d) Anh K vừa vi phạm trách nhiệm kinh tế vừa vi phạm trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi tiến 
hành kinh doanh 
Câu 4. Vợ chồng anh K và chị P cùng con nhỏ một năm tuổi sống chung với mẹ chồng là bà Y đồng thời 
là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Trong thời gian ở nhà một mình, chị P bị đối tượng trốn lệnh truy 
nã tên M uy hiếp buộc chị phải cho hắn ẩn nấp trong nhà chị. Do ghen tuông, lại bị bà Y xúi giục, anh K 
ép chị P phải kí vào đơn ly hôn nhưng bị chị từ chối, bức xúc, anh K nhờ bạn thân là anh X ghép ảnh phản 
cảm nhằm hạ uy tín của vợ trên mạng xã hội. Vốn có ý coi thường anh K và bà Y, sau khi có được những 
bằng chứng về việc bà Y ngoài việc sử dụng công nhân không thông qua ký kết hợp đồng lao động và 
thường xuyên cung cấp các thực phẩm không rõ nguồn gốc bán cho khách hàng, anh H em trai chị P đã 
làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng, khiến bà Y bị thiệt hại nặng. Khi anh K gặp anh H yêu cầu rút đơn, 
do thiếu kiềm chế nên anh K và anh H đã lớn tiếng xúc phạm nhau, bức xúc, anh K đã đánh anh H bị thương 
nhẹ. 
 a) Bà Y và anh K vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình. 
 b) Anh H vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân. 
 c) Anh K và anh H vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình. 
 d) Bà Y đồng thời vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và trong hôn nhân và gia 
đình. 
 

------ HẾT ------ 
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Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 1002 
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? 
 A. Cải tiến mẫu mã sản phẩm. B. Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. 
 C. Liên kết với các nhà phân phối. D. Duy trì chất lượng sản phẩm. 
Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là sai về khi lập kế hoạch thu, chi trong gia đình? 
 A. Luôn đặt giới hạn định mức chi tiêu cho từng thói quen chi tiêu hàng ngày. 
 B. Phân bổ hợp lý tài chính cho các nhu cầu thiết yếu. 
 C. Lập quỹ dự phòng là không cần thiết khi đã xác định mục tiêu tài chính. 
 D. Xác định rõ mục tiêu tài chính phù hợp với thực tế gia đình. 
Câu 3. Chỉ tiêu nào sau đây phản ánh mức thu nhập bình quân của một người dân trong một quốc gia? 
 A. CPI/người B. GDP 
 C. Lãi suất ngân hàng D. GNI/người 
Câu 4. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là toàn bộ trách nhiệm bắt buộc và tự nguyện mà doanh 
nghiệp thực hiện đối với xã hội bằng những 
 A. biệp pháp và phương hướng cụ thể. B. chính sách và việc làm cụ thể. 
 C. giải pháp và hành động cụ thể. D. chủ trương và quyết sách cụ thể. 
Câu 5. Khi tham gia bảo hiểm y tế, người tham gia được hưởng gì? 
 A. Toàn bộ chi phí khám chữa bệnh 
 B. Bảo hiểm cho tai nạn lao động 
 C. Hỗ trợ tài chính khi mất việc 
 D. Một phần chi phí y tế được bảo hiểm chi trả 
Câu 6. Khi mở quán cà phê, anh Q đặt mục tiêu là phục vụ ít nhất 100 người/ngày; doanh thu đạt khoảng 
180 triệu đồng/tháng, sau 3 tháng hoạt động quán thu hồi đủ vốn và bắt đầu có lợi nhuận. Anh Q đã đặt 
mục tiêu kinh doanh ở nội dung nào dưới đây? 
 A. Sản phẩm. B. Tài chính. C. Đối tác. D. Thị trường. 
Câu 7. Mục tiêu nào sau đây không thuộc về an sinh xã hội? 
 A. Hỗ trợ người dân dễ bị tổn thương 
 B. Đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân 
 C. Duy trì sự ổn định xã hội 
 D. Giảm thiểu tổn thất tài chính cá nhân 
Câu 8. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, giám đốc công ty M luôn luôn chỉ đạo nhân viên phải không 
ngừng cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn là đã góp phần 
thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây? 
 A. Trách nhiệm kinh tế. B. Trách nhiệm pháp lý. 
 C. Trách nhiệm đạo đức. D. Trách nhiệm nhân văn. 
Câu 9. Bảo hiểm bao gồm những loại hình nào sau đây? 
 A. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí. 
 B. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí. 
 C. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương mại. 
 D. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hưu trí. 
Câu 10. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là hình thức hội nhập 
nào? 
 A. Hội nhập song phương B. Hội nhập toàn cầu 
 C. Hội nhập đa phương D. Hội nhập khu vực 
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Câu 11. Nội dung nào dưới đây không thể hiện trong kế hoạch kinh doanh? 
 A. Kế hoạch hoạt động kinh doanh. 
 B. Thông số kĩ thuật, công thức sản xuất sản phẩm. 
 C. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh. 
 D. Các điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh. 
Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của bảo hiểm? 
 A. Gia tăng thất nghiệp trong nền kinh tế. 
 B. Đóng góp vào thu ngân sách nhà nước. 
 C. Góp phần tạo công ăn việc làm trong nền kinh tế. 
 D. Huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 
Câu 13. Trường hợp nào sau đây là một chính sách của an sinh xã hội? 
 A. Trợ cấp tiền mặt cho người già không có lương hưu 
 B. Người mua bảo hiểm tài sản sẽ nhận được bồi thường khi tài sản bị thiệt hại 
 C. Người tham gia bảo hiểm xe hơi sẽ được bồi thường khi gặp tai nạn 
 D. Người mua bảo hiểm sức khỏe sẽ được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh 
Câu 14. Vai trò của chính sách an sinh xã hội trong sự phát triển kinh tế xã hội không bao gồm điều gì? 
 A. Giúp duy trì ổn định chính trị và xã hội 
 B. Tạo ra việc làm cho người lao động 
 C. Thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế 
 D. Nâng cao chất lượng đời sống người dân 
Câu 15. Tại sao hội nhập kinh tế quốc tế là một yêu cầu tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa? 
 A. Giảm cơ hội việc làm cho người dân. 
 B. Giúp quốc gia giảm thiểu sự phát triển kinh tế. 
 C. Tạo cơ hội mở rộng thị trường và thu hút vốn đầu tư. 
 D. Đặt ra rào cản cho thương mại quốc tế. 
Câu 16. Một trong những mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế là gì? 
 A. Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
 B. Giảm thu hút đầu tư. 
 C. Tạo ra khó khăn cho người tiêu dùng. 
 D. Tăng cường cạnh tranh giữa các quốc gia. 
Câu 17. Phát biểu nào dưới đây là sai về các yêu cầu khi lập kế hoạch thu, chi trong gia đình? 
 A. Thường xuyên kiểm tra ngân sách và nguồn thu nhập của gia đình. 
 B. Chủ động loại bỏ các thói quen chi tiêu không hợp lý. 
 C. Luôn luôn ưu tiên cắt giảm các khoản chi tiêu thiết yếu. 
 D. Xác định mục tiêu tài chính trong gia đình cần giới hạn thời gian hoàn thành. 
Câu 18. Khi một quốc gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, các 
thách thức nào có thể phát sinh? 
 A. Mức tiêu thụ năng lượng tăng cao, gây áp lực lên môi trường. 
 B. Sự phân hóa thu nhập giữa các khu vực và ngành nghề khác nhau. 
 C. Tỷ lệ thất nghiệp tạm thời gia tăng do lao động chưa được đào tạo lại. 
 D. Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19, 20  
Công ty V chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa, thường xuyên cải tiến mẫu mã, đảm bảo chất 
lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường, kê khai và nộp thuế đầy đủ. Doanh nghiệp đã tham gia chương trình 
sữa học đường, mang sữa đến các trường mầm non, tiểu học tại nhiều địa phương, phát động cán bộ nhân 
viên quyên góp, giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả sau bão lũ,... 
Câu 19. Hoạt động tham gia chương trình sữa học đường, mang sữa đến các trường mầm non, tiểu học tại 
nhiều địa phương là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công ty? 
 A. Trách nhiệm đạo đức. B. Trách nhiệm kinh tế. 
 C. Trách nhiệm nhân văn. D. Trách nhiệm pháp lý. 
Câu 20. Nội dung nào dưới đây phản ánh việc thực hiện trách nhiệm pháp lý của công ty V? 
 A. Cải tiễn mẫu mã sản phẩm. B. Đảm bảo chất lượng sản phẩm. 
 C. Kê khai và nộp thuế đầy đủ. D. Tham gia dự án sữa miễn phí. 
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Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 21, 22 
Theo báo cáo từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trong năm 2023, GDP của Việt Nam ước tính tăng 
5,05%, cho thấy xu hướng tăng trưởng kinh tế tích cực. Cụ thể, GDP trong quý IV/2023 ước tính tăng 
6,72% so với cùng kỳ năm trước, điều này cao hơn so với mức tăng của quý IV trong các năm 2012-2013 
và 2020-2022. Đáng chú ý, mức tăng trưởng GDP cũng có xu hướng gia tăng qua từng quý: quý I tăng 
3,41%, quý II tăng 4,25%, và quý III tăng 5,47%. 
Câu 21. GDP là tiêu chí nào trong các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế? 
 A. Tổng thu nhập quốc dân. 
 B. Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người. 
 C. Tổng thu nhập quốc nội bình quân đầu người. 
 D. Tổng sản phẩm quốc nội. 
Câu 22. Dựa vào chỉ số GDP, năm 2023 nền kinh tế Việt Nam: 
 A. Giảm về quy mô và sản lượng. B. Rơi vào khủng hoảng. 
 C. Rơi vào suy thoái. D. Có sự tăng trưởng kinh tế. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 23, 24 
Sau khi cưới nhau, anh D và chị H dự định sau 3 năm sẽ mua nhà và ra ở riêng. Vợ chồng anh chị đồng 
thuận thực hiện kế hoạch quản lí thu, chi bằng số theo dõi hằng tháng sau khi bàn bạc thống nhất. Theo đó, 
vợ chồng chị sẽ dành 50% tổng thu nhập cho chi tiêu thiết yếu, sinh hoạt hằng ngày; 20% dành cho các 
khoản dự phòng, tiết kiệm, mua nhà,... và 30% còn lại dành cho các hoạt động giải trí, giao tiếp xã hội,...Sau 
năm đầu thực hiện, do có tố phát sinh đó là có con nhỏ nên anh chị buộc phải giảm số tiền cho các hoạt 
động giải trí để tăng cho các sinh hoạt thiết yếu, đặc biệt số tiền giảm này chị đã tham gia một gói bảo hiểm 
an sinh cho con mình đề phòng lúc ốm đau, mặc dù biết là nhiều mối quan hệ xã hội bị cắt giảm nhưng anh 
chị vẫn cảm thấy vui và tự tin về mục tiêu tài chính của mình sẽ đạt được/ 
Câu 23. Việc vợ chồng anh D và chị H dành 30% thu nhập cho các hoạt động giải trí và giao tiếp xã hội là 
khoản chi nào dưới đây? 
 A. Mục tiêu tài chính gia đình. B. Chi tiết rất quan trọng. 
 C. Chi tiêu không thiết yếu. D. Chi tiêu thiết yếu. 
Câu 24. Nội dung nào dưới đây thể hiện việc xác định mục tiêu tài chính trong gia đình? 
 A. Mua bảo hiểm an sinh cho con. B. Tham gia hoạt động giải trí. 
 C. Mua nhà và ra ở riêng sau 3 năm. D. Xây dựng sổ theo dõi thu chi. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Sau khi thi đỗ vào trường Đại học mơ ước, V quyết tâm học thật tốt với mong muốn có được việc 
làm phù hợp với chuyên ngành. Ngay từ năm thứ nhất, V đặt mục tiêu ra trường sớm để có thể giúp đỡ gia 
đình. Do đó, V đã lập kế hoạch học tập và đăng kí học vượt. Kết quả là V đã tốt nghiệp sớm hơn một năm 
và có thể tự tin tìm việc với bằng tốt nghiệp loại Giỏi của mình và đủ điều kiện được học tiếp Thạc sỹ. Khi 
nộp hồ sơ ứng tuyển vào các công ty, hồ sơ của V đều bị loại với lý do V chưa có kinh nghiệm thực tế. 
Xuất phát từ thực tế đó, V quyết định vừa đăng ký học thạc sĩ vừa xin đi làm thêm cho một số công ty để 
tích lũy kinh nghiệm. 
 a) Công dân có quyền đăng ký học trước tuổi, học vượt lớp nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật. 
 b) Sinh viên V vừa đi học Thạc sỹ vừa đi làm là chưa phù hợp với nghĩa vụ của công dân về học tập. 
 c) Việc V đỗ vào trường Đại học mình mơ ước là phù hợp với quyền học tập không hạn chế của công 
dân. 
 d) Ngoài việc được thực hiện quyền học tập không hạn chế, sinh viên V đã lựa chọn hình thức học tập 
thường xuyên, học suốt đời để phù hợp với bản thân. 
Câu 2. Vợ chồng anh K và chị P cùng con nhỏ một năm tuổi sống chung với mẹ chồng là bà Y đồng thời 
là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Trong thời gian ở nhà một mình, chị P bị đối tượng trốn lệnh truy 
nã tên M uy hiếp buộc chị phải cho hắn ẩn nấp trong nhà chị. Do ghen tuông, lại bị bà Y xúi giục, anh K 
ép chị P phải kí vào đơn ly hôn nhưng bị chị từ chối, bức xúc, anh K nhờ bạn thân là anh X ghép ảnh phản 
cảm nhằm hạ uy tín của vợ trên mạng xã hội. Vốn có ý coi thường anh K và bà Y, sau khi có được những 
bằng chứng về việc bà Y ngoài việc sử dụng công nhân không thông qua ký kết hợp đồng lao động và 
thường xuyên cung cấp các thực phẩm không rõ nguồn gốc bán cho khách hàng, anh H em trai chị P đã 
làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng, khiến bà Y bị thiệt hại nặng. Khi anh K gặp anh H yêu cầu rút đơn, 
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do thiếu kiềm chế nên anh K và anh H đã lớn tiếng xúc phạm nhau, bức xúc, anh K đã đánh anh H bị thương 
nhẹ. 
 a) Bà Y và anh K vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình. 
 b) Anh K và anh H vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình. 
 c) Bà Y đồng thời vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và trong hôn nhân và gia 
đình. 
 d) Anh H vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân. 
Câu 3. Trên cùng địa bàn một huyện có anh D là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; 
anh K là giám đốc một công ty tư nhân có chị P là kế toán, còn anh V là nhân viên. Để tăng vốn kinh doanh, 
anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ 
quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh V là người tố cáo mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã 
hội cho anh V như đã cam kết. Bức xúc, anh V tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho 
anh D. Một lần chứng kiến anh D bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm 
bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh V đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Chị T đã viết và đăng bài 
xuyên tạc về doanh nghiệp của anh D lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh D giảm sút 
 a) Anh K thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh nhưng vi phạm nghĩa vụ nộp thuế. 
 b) Anh D và anh K đều được thực hiện quyền của công dân về kinh doanh. 
 c) Anh K vừa vi phạm trách nhiệm kinh tế vừa vi phạm trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi tiến 
hành kinh doanh 
 d) Anh K và anh D đều chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân về kinh doanh. 
Câu 4. Nhận thấy nhiều thanh niên ở nông thôn đang có nhu cầu tìm việc làm, anh E đã thuê anh S đăng 
bài tuyển người đi làm việc ở nước ngoài nhằm mục đích lừa đảo. Đọc được thông tin trên bài đăng của 
anh S, anh P đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình đi cầm cố để có tiền chuyển cho anh 
S. Vì đã vay tiền của mình mà chưa trả được, lo sợ anh P tiếp tục vay tiền của người khác, anh V là anh trai 
của anh P đã tung tin anh P chơi cá độ bóng đá bị thua. Sau khi nhận từ anh P số tiền 200 triệu đồng, S và 
E đưa anh P tới tập trung ở một nhà trọ với mục đích bán anh P qua biên giới. Hơn 10 ngày sau, nghi ngờ 
anh P biết hành vi lừa đảo của mình, E và S liên tục đánh, gây thương tích cho anh P. Khi phát hiện anh P 
nhắn tin báo cho anh V, E đã giật điện thoại của anh P và kiểm tra tin nhắn, sau đó đưa cho S. Thấy trong 
điện thoại của anh P có một số hình ảnh của E và mình, S lập tức xóa hết dữ liệu và đập vỡ điện thoại của 
anh P. 
 a) Anh S phải chịu trách nhiệm dân sự về hành vi vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân. 
 b) Anh E tự thuê anh S đăng bài để tuyển lao động đi nước người là hoạt động kinh doanh phù hợp với 
xu thế kinh doanh online hiện nay. 
 c) Anh P mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố lấy tiền là thực hiện quyền định đoạt tài 
sản của chủ sở hữu. 
 d) Anh S chưa thực hiện tốt nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 
 

------ HẾT ------ 
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PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Hành vi nào dưới đây thể hiện đúng trách nhiệm của công dân về hội nhập kinh tế quốc tế? 
 A. Công ty Y thay đổi mẫu mã ghế gỗ khác với mô tả sản phẩm trong hợp đồng với đối tác nước ngoài. 
 B. Ông K tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá của mình để khai thác bất hợp pháp tại vùng biển 
nước ngoài. 
 C. Doanh nghiệp thủy sản X tuân thủ đúng quy định về dán nhãn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc và 
các giấy chứng thư vệ sinh cần thiết khi xuất khẩu hàng hóa vào EU. 
 D. Ông H giao sai số lượng hàng hóa so với thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết với đối tác nước 
ngoài. 
Câu 2. Loại hình bảo hiểm nào đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi 
họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hết tuổi lao động, ... trên cơ sở đóng 
vào quỹ bảo hiểm xã hội? 
 A. Bảo hiểm thương mại B. Bảo hiểm y tế. 
 C. Bảo hiểm xã hội. D. Bảo hiểm thất nghiệp. 
Câu 3. Mục tiêu nào sau đây không thuộc về an sinh xã hội? 
 A. Duy trì sự ổn định xã hội    B. Hỗ trợ người dân dễ bị tổn thương 
 C. Đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân D. Giảm thiểu tổn thất tài chính cá nhân 
Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết phải quản lý thu chi trong gia đình? 
 A. Quản lý thu chi trong gia đình sẽ gia tăng các tình huống rủi ro trong gia đình. 
 B. Quản lý thu chi trong gia đình giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. 
 C. Quản lý thu chi trong gia đình góp phần điều chỉnh thói quen chi tiêu không hợp lý. 
 D. Quản lý thu chi trong gia đình giúp kiểm soát các nguồn thu trong gia đình. 
Câu 5. Tăng trưởng kinh tế được đo lường bằng chỉ tiêu nào dưới đây? 
 A. Mức tăng trưởng dân số B. Tỷ lệ thất nghiệp 
 C. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) D. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
Câu 6. Nhận thấy tỉnh B có nhu cầu lớn về các sản phẩm gỗ nhân tạo do có nhiều khu công nghiệp lớn 
chuẩn bị đi vào hoạt động. Công ty A đã quyết định lên kế hoạch mở rộng thị trường sang tỉnh B. Công ty 
A đã phân tích các điều kiện kinh doanh ở nội dung nào dưới đây? 
 A. Thị trường. B. Khách hàng. C. Sản phẩm. D. Tài chính. 
Câu 7. Tại sao hội nhập kinh tế quốc tế là một yêu cầu tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa? 
 A. Tạo cơ hội mở rộng thị trường và thu hút vốn đầu tư. 
 B. Giúp quốc gia giảm thiểu sự phát triển kinh tế. 
 C. Đặt ra rào cản cho thương mại quốc tế. 
 D. Giảm cơ hội việc làm cho người dân. 
Câu 8. Đâu là một trong những lợi ích chính của hội nhập kinh tế quốc tế đối với một quốc gia đang phát 
triển như Việt Nam? 
 A. Giảm khả năng phát triển kinh tế.   B. Tăng cường nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 
 C. Giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa. D. Tăng cường kiểm soát thị trường nội địa. 
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về bảo hiểm thương mại? 
 A. Bảo hiểm thương mại cung cấp nhiều sản phẩm như bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe 
 B. Bảo hiểm thương mại là bảo hiểm bắt buộc đối với tất cả người lao động 
 C. Người tham gia bảo hiểm thương mại đóng phí bảo hiểm theo hợp đồng thỏa thuận với công ty bảo 
hiểm 
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 D. Khi xảy ra rủi ro theo hợp đồng, người mua bảo hiểm thương mại sẽ được bồi thường hoặc hỗ trợ 
tài chính 
Câu 10. Nhận định nào dưới đây là không đúng khi nói về ý nghĩa của việc lập kế hoạch kinh doanh? 
 A. Giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh. 
 B. Tăng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp. 
 C. Duy trì thị trường và xây dựng quan hệ tốt với khách hàng. 
 D. Tăng lợi nhuận kinh doanh ngay lập tức. 
Câu 11. Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp? 
 A. Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.  B. Giúp ổn định cuộc sống cộng đồng. 
 C. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn của cộng đồng.  D. Nâng cao uy tín doanh nghiệp. 
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về bảo hiểm xã hội? 
 A. Bảo hiểm xã hội áp dụng cho người lao động và được chia thành nhiều loại hình như bảo hiểm hưu 
trí, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản 
 B. Người lao động chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội khi đã nghỉ hưu 
 C. Cả người lao động và người sử dụng lao động đều đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội 
 D. Bảo hiểm xã hội bảo vệ người lao động trước các rủi ro như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, và 
mất sức lao động 
Câu 13. Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo tiến bộ xã hội 
là: 
 A. Phát triển xã hội. B. Phát triển kinh tế. 
 C. Tổng sản phẩm quốc nội. D. Tăng trưởng kinh tế. 
Câu 14. Hệ thống các chính sách do Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm giải quyết các vấn 
đề xã hội, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân trước những rủi ro hoặc nguy cơ giảm thu nhập, từ 
đó cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển công bằng xã hội. Đây là nội dung của khái niệm nào sau 
đây? 
 A. Chính sách xã hội. B. Bảo hiểm xã hội. 
 C. An sinh xã hội. D. Trợ giúp xã hội. 
Câu 15. Những khoản bắt buộc phải chi tiêu hàng tháng để phục vụ các thành viên trong gia đình được gọi 
là khoản chi tiêu 
 A. quá xa xỉ. B. không thiết yếu. C. thiết yếu. D. đặc biệt. 
Câu 16. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận, tạo ra việc làm có mức lương tương xứng là thể 
hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp? 
 A. Đạo đức. B. Pháp lý. C. Nhân văn. D. Kinh tế. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 17, 18 
Tại Việt Nam, các trung tâm giới thiệu việc làm triển khai chương trình đào tạo nghề cho người lao động 
thất nghiệp, trong khi Dự án Quốc gia hỗ trợ tạo việc làm giúp người dân nông thôn tìm kiếm cơ hội việc 
làm mới. Chương trình Giảm nghèo bền vững của Chính phủ cung cấp hỗ trợ tài chính và hướng dẫn sản 
xuất cho các hộ nghèo ở vùng nông thôn và miền núi. Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho công nhân đảm bảo 
họ được hưởng các chế độ thai sản, trợ cấp ốm đau và lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, chương 
trình trợ cấp xã hội hàng tháng hỗ trợ cho người cao tuổi không có lương hưu, người khuyết tật và trẻ em 
mồ côi, giúp họ cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo được cung cấp dịch vụ y 
tế miễn phí, trong khi trẻ em mồ côi và trẻ em ở vùng sâu vùng xa nhận được sự hỗ trợ về giáo dục thông 
qua các trường học và trung tâm giáo dục nghề nghiệp. 
Câu 17. Chương trình nào của Chính phủ hỗ trợ tài chính và hướng dẫn sản xuất cho các hộ nghèo? 
 A. Chương trình Giảm nghèo bền vững 
 B. Chương trình đào tạo nghề cho người lao động thất nghiệp 
 C. Trợ cấp xã hội hàng tháng 
 D. Bảo hiểm xã hội bắt buộc 
Câu 18. Chính sách nào hỗ trợ người lao động thất nghiệp tại Việt Nam? 
 A. Chương trình Giảm nghèo bền vững 
 B. Chương trình đào tạo nghề tại các trung tâm giới thiệu việc làm 
 C. Dự án Quốc gia hỗ trợ tạo việc làm 
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 D. Bảo hiểm xã hội bắt buộc 
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 19, 20, 21 
Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại quan trọng để mở rộng thị trường quốc tế. Hiệp định 
thương mại Việt Nam - Chile (VCFTA) giúp Việt Nam tiếp cận thị trường Nam Mỹ với nhiều sản phẩm 
như nông sản và hàng tiêu dùng. Các hiệp định CPTPP và EVFTA cũng đã tạo ra cơ hội cho Việt Nam 
xuất khẩu nông sản, dệt may và điện tử ra toàn cầu, từ đó nâng cao vị thế của đất nước trên thị trường 
quốc tế. Mặc dù Việt Nam hiện chưa tham gia vào bất kỳ liên minh thuế quan nào, nhưng các quốc gia 
ASEAN đang hướng tới mục tiêu tăng cường hội nhập, và Việt Nam cũng tích cực tham gia Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN (AEC) để hướng tới một thị trường chung, tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của 
hàng hóa và lao động. 
Câu 19. Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) có mục tiêu chính là gì? 
 A. Ký kết hiệp định thương mại tự do với các quốc gia ngoài khu vực 
 B. Thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào các nước ASEAN 
 C. Hướng tới một thị trường chung và tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển hàng hóa và lao động 
 D. Tạo ra một liên minh thuế quan mạnh mẽ giữa các nước thành viên 
Câu 20. Hiệp định thương mại Việt Nam - Chile (VCFTA) là một hình thức hội nhập kinh tế nào? 
 A. Thỏa thuận thương mại ưu đãi B. Liên minh thuế quan 
 C. Cộng đồng kinh tế D. Hiệp định thương mại tự do 
Câu 21. Các hiệp định CPTPP và EVFTA chủ yếu mang lại cơ hội gì cho Việt Nam? 
 A. Tham gia vào liên minh kinh tế châu Á 
 B. Xuất khẩu nông sản, dệt may và điện tử ra toàn cầu 
 C. Giảm thuế quan trong khu vực ASEAN 
 D. Tạo ra các liên minh thuế quan mới 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23, 24 
Là doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, Công ty A đặc biệt lưu ý đến việc kiểm soát 
chất lượng đầu vào, luôn chọn những nhà cung cấp tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về hồ sơ pháp 
lí; ưu tiên chọn nhà cung cấp có chứng nhận VietGAP, chuỗi thực phẩm an toàn, chứng nhận hữu cơ, hàng 
Việt Nam chất lượng cao,... Ngoài ra, công ty còn định kì khảo sát, đánh giá trực tiếp điều kiện cơ sở vật 
chất, trang thiết bị nhà xưởng cũng như rà soát quá trình tiếp nhận, phân loại, sơ chế, sản xuất, đóng gói 
của nhà cung cấp. Vì vậy, sản phẩm của công ty ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng, ưa chuộng, 
doanh thu ngày càng tăng.  
Câu 22. Quá trình công ty A kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào để đảm bảo hàng hóa bản cho người 
tieu dùng luôn có chất lượng tốt nhất như đã cam kết là đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nào dưới đây 
của doanh nghiệp? 
 A. Trách nhiệm nhân văn. B. Trách nhiệm pháp lý. 
 C. Trách nhiệm kinh tế. D. Trách nhiệm đạo đức. 
Câu 23. Việc công ty A chú trọng lựa chọn những nhà cung cấp tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước 
về hồ sơ pháp lí là thể hiện trách nhiệm xã hội nào dưới đây của doanh nghiệp? 
 A. Trách nhiệm đạo đức. B. Trách nhiệm kinh tế. 
 C. Trách nhiệm công vụ. D. Trách nhiệm pháp lý. 
Câu 24. Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
khi kinh doanh? 
 A. Doanh thu tăng cao. B. Kiểm soát đầu vào. 
 C. Tuân thủ pháp lý. D. Cam kết sản phẩm. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Vợ chồng anh D, chị M cùng con gái sống chung với mẹ chồng là bà V. Phát hiện anh D tự ý thế 
chấp ngôi nhà của hai vợ chồng theo chỉ đạo của bà V để lấy tiền cho bà kinh doanh, chị M bế con bỏ nhà 
đi biệt tích. Vào thời điểm đó, vì vợ bị vô sinh, ông K giám đốc nơi chị M làm việc đã thỏa thuận với chị 
H một bà mẹ đơn thân và được chị đồng ý sinh con cho ông. Sau khi biết mình đã có thai, chị H gây sức 
ép để ông K bổ nhiệm mình vào vị trí của chị M đang đảm nhiệm. Nhiều lần liên lạc với chị M không 
được, ông K đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị rồi bổ nhiệm chị H thay thế. Thấy chị M bị đối 
xử bất công, chị L - em gái chị M đã cung cấp bằng chứng tố cáo bà V trốn đóng bảo hiểm cho người lao 
động khiến cho việc kinh doanh của bà bị thiệt hại nghiêm trọng. 
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 a) Anh D vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong quan hệ tài sản. 
 b) Chị H vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình. 
 c) Ông K và anh D đều vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong quan hệ tài sản và quan hệ nhân 
thân. 
 d) Chị M vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân. 
Câu 2. Trước đây, điều kiện gia đình khó khăn nên ông Đ phải nghỉ học giữa chừng để kiếm tiền phụ 
giúp bố mẹ. Mỗi khi nhìn bạn bè theo đuổi con đường học tập, ông luôn cảm thấy tiếc nuối. Khi lập gia 
đình và có con, ông Đ đặt hết mọi kì vọng của bản thân lên các con của mình. Vì vậy, ông luôn cố gắng 
tạo điều kiện về kinh tế để các con yên tâm học tập nhưng lại luôn so sánh, tạo sức ép, bắt các con phải 
tập trung học tập, ngăn cấm các con tham gia những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và 
những hoạt động xã hội khác. Gần đây, khi nhận tin con trai cả không thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, 
ông Đ vô cùng tức giận. Ông dùng nhiều lời lẽ tiêu cực để so sánh con với các bạn học khác và tuyên bố 
không cho con đi học. 
 a) Các con của ông Đ đã được thực hiện tốt quyền học tập của mình. 
 b) Việc cấm các con không được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ để học tập là phù hợp với 
quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con. 
 c) Ông Đ bị xâm phạm đến quyền học tập của công dân. 
 d) Việc dùng lời lẽ tiêu cực và so sánh kết quả học tập của con mình với các bạn khác của ông Đ là 
hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình và trong học tập. 
Câu 3. Ông V là giám đốc doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Sau khi 
nhận 300 triệu đồng của chị T, ông V cam kết trong thời gian 3 tháng sẽ hoàn tất thủ tục để chị T đi xuất 
khẩu lao động. Quá thời hạn trên, dù đã nộp đủ các giấy tờ theo quy định, chị T vẫn không thấy ông V 
thực hiện cam kết với mình nên đã tìm gặp ông V yêu cầu được giải quyết. Để chiếm đoạt toàn bộ số tiền 
trên, ông V đã hủy hồ sơ của chị T và cắt đứt mọi liên lạc với chị. Bức xúc về hành vi của ông V, chị T 
chụp ảnh bản hợp đồng đã kí kết giữa chị với ông V và viét bài đăng công khai trên trang cá nhân của chị; 
đồng thời đã tự ý sử dụng hình ảnh của ông V đăng kèm bài viết trên. Biết được việc làm của chị T, ông 
V đã thuê anh H là lao động tự do đến gặp chị T, đe dọa để buộc chị phải gỡ bài đã đăng. Do chị T không 
đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh H vô ý làm hỏng điện thoại của chị T. Biết chuyện xảy ra với vợ 
mình, anh D là chồng của chị T cùng em rể là anh N đã đến nhà ông V tạt sơn làm bẩn tường nhà của 
ông. 
 a) Anh D và anh N bị vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân. 
 b) Ông V vừa là người không tôn trọng tài sản của người khác vừa là chủ thể bị người khác không tôn 
trọng tài sản của mình. 
 c) Ông V chưa thực hiện tốt nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, anh H không cố ý nên không 
phải chịu nhiệm về việc bồi thường tài sản cho chị T. 
 d) Chị T có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt số tiền 300 triệu đồng. 
Câu 4. Từ năm 2018, ông M thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất G với 
ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy. Trong thời gian kinh doanh, ông M nhận thấy 
khách hàng ưa chuộng các phụ tùng xe gắn máy hiệu H và dầu nhớt hiệu K nên nảy sinh ý định làm giả 
sản phẩm của các thương hiệu này bán cho khách hàng để thu lợi. Ông M chỉ đạo nhân viên thiết kế các 
mẫu tem xác nhận hàng chính hãng và thuê người in nhiều mẫu tem để sử dụng, sau đó ông cùng vợ đến 
một số chợ trong khu vực tìm mua các phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt chất lượng kém đem về đóng gói, 
dán tem làm giả sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, bán ra thị trường cho khách với giá thấp hơn 
hàng chính hãng từ 10% – 15%. Bằng thủ đoạn đó, trong thời gian gần 2 năm, vợ chồng ông M đã sản 
xuất số lượng hàng giả có giá trị tương đương hàng thật hơn 750 triệu đồng, thu lợi khoảng 300 triệu 
đồng. 
 a) Hành vi làm giả hàng hóa các thương hiệu nổi tiếng để thu lợi nhuận là vi phạm quyền mở rộng 
kinh doanh của công dân. 
 b) Ông M vừa vi phạm nghĩa vụ kinh doanh vừa vi phạm nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. 
 c) Việc thành lập doanh nghiệp của ông M thể hiện quyền tự chủ đăng kí kinh doanh của công dân. 
 d) Ông M cùng vợ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật của mình. 
 

------ HẾT ------ 
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Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 1004 
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Đâu là một trong những lợi ích chính của hội nhập kinh tế quốc tế đối với một quốc gia đang phát 
triển như Việt Nam? 
 A. Tăng cường kiểm soát thị trường nội địa. B. Giảm khả năng phát triển kinh tế. 
 C. Tăng cường nguồn vốn đầu tư nước ngoài. D. Giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa. 
Câu 2. Những khoản bắt buộc phải chi tiêu hàng tháng để phục vụ các thành viên trong gia đình được gọi 
là khoản chi tiêu 
 A. đặc biệt. B. thiết yếu. C. quá xa xỉ. D. không thiết yếu. 
Câu 3. Hành vi nào dưới đây thể hiện đúng trách nhiệm của công dân về hội nhập kinh tế quốc tế? 
 A. Doanh nghiệp thủy sản X tuân thủ đúng quy định về dán nhãn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc và 
các giấy chứng thư vệ sinh cần thiết khi xuất khẩu hàng hóa vào EU. 
 B. Ông K tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá của mình để khai thác bất hợp pháp tại vùng biển 
nước ngoài. 
 C. Công ty Y thay đổi mẫu mã ghế gỗ khác với mô tả sản phẩm trong hợp đồng với đối tác nước ngoài. 
 D. Ông H giao sai số lượng hàng hóa so với thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết với đối tác nước 
ngoài. 
Câu 4. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận, tạo ra việc làm có mức lương tương xứng là thể 
hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp? 
 A. Đạo đức. B. Pháp lý. C. Kinh tế. D. Nhân văn. 
Câu 5. Nhận định nào dưới đây là không đúng khi nói về ý nghĩa của việc lập kế hoạch kinh doanh? 
 A. Giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh. 
 B. Tăng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp. 
 C. Duy trì thị trường và xây dựng quan hệ tốt với khách hàng. 
 D. Tăng lợi nhuận kinh doanh ngay lập tức. 
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về bảo hiểm thương mại? 
 A. Bảo hiểm thương mại là bảo hiểm bắt buộc đối với tất cả người lao động 
 B. Khi xảy ra rủi ro theo hợp đồng, người mua bảo hiểm thương mại sẽ được bồi thường hoặc hỗ trợ 
tài chính 
 C. Bảo hiểm thương mại cung cấp nhiều sản phẩm như bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe 
 D. Người tham gia bảo hiểm thương mại đóng phí bảo hiểm theo hợp đồng thỏa thuận với công ty bảo 
hiểm 
Câu 7. Nhận thấy tỉnh B có nhu cầu lớn về các sản phẩm gỗ nhân tạo do có nhiều khu công nghiệp lớn 
chuẩn bị đi vào hoạt động. Công ty A đã quyết định lên kế hoạch mở rộng thị trường sang tỉnh B. Công ty 
A đã phân tích các điều kiện kinh doanh ở nội dung nào dưới đây? 
 A. Sản phẩm. B. Tài chính. C. Thị trường. D. Khách hàng. 
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về bảo hiểm xã hội? 
 A. Bảo hiểm xã hội bảo vệ người lao động trước các rủi ro như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, và 
mất sức lao động 
 B. Cả người lao động và người sử dụng lao động đều đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội 
 C. Bảo hiểm xã hội áp dụng cho người lao động và được chia thành nhiều loại hình như bảo hiểm hưu 
trí, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản 
 D. Người lao động chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội khi đã nghỉ hưu 
Câu 9. Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo tiến bộ xã hội là: 
 A. Phát triển kinh tế. B. Phát triển xã hội. 
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 C. Tổng sản phẩm quốc nội. D. Tăng trưởng kinh tế. 
Câu 10. Tăng trưởng kinh tế được đo lường bằng chỉ tiêu nào dưới đây? 
 A. Mức tăng trưởng dân số B. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
 C. Tỷ lệ thất nghiệp D. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
Câu 11. Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp? 
 A. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn của cộng đồng. 
 B. Nâng cao thương hiệu và uy tín doanh nghiệp. 
 C. Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu. 
 D. Giúp ổn định cuộc sống cộng đồng. 
Câu 12. Loại hình bảo hiểm nào đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi 
họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hết tuổi lao động, ... trên cơ sở đóng 
vào quỹ bảo hiểm xã hội? 
 A. Bảo hiểm thương mại B. Bảo hiểm thất nghiệp. 
 C. Bảo hiểm y tế. D. Bảo hiểm xã hội. 
Câu 13. Mục tiêu nào sau đây không thuộc về an sinh xã hội? 
 A. Duy trì sự ổn định xã hội   B. Đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân 
 C. Giảm thiểu tổn thất tài chính cá nhân.  D. Hỗ trợ người dân dễ bị tổn thương 
Câu 14. Tại sao hội nhập kinh tế quốc tế là một yêu cầu tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa? 
 A. Giảm cơ hội việc làm cho người dân. 
 B. Tạo cơ hội mở rộng thị trường và thu hút vốn đầu tư. 
 C. Giúp quốc gia giảm thiểu sự phát triển kinh tế. 
 D. Đặt ra rào cản cho thương mại quốc tế. 
Câu 15. Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết phải quản lý thu chi trong gia đình? 
 A. Quản lý thu chi trong gia đình góp phần điều chỉnh thói quen chi tiêu không hợp lý. 
 B. Quản lý thu chi trong gia đình giúp kiểm soát các nguồn thu trong gia đình. 
 C. Quản lý thu chi trong gia đình sẽ gia tăng các tình huống rủi ro trong gia đình. 
 D. Quản lý thu chi trong gia đình giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. 
Câu 16. Hệ thống các chính sách do Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm giải quyết các vấn 
đề xã hội, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân trước những rủi ro hoặc nguy cơ giảm thu nhập, từ 
đó cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển công bằng xã hội. Đây là nội dung của khái niệm nào sau 
đây? 
 A. Trợ giúp xã hội. B. Bảo hiểm xã hội. 
 C. Chính sách xã hội. D. An sinh xã hội. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 17, 18 
Tại Việt Nam, các trung tâm giới thiệu việc làm triển khai chương trình đào tạo nghề cho người lao động 
thất nghiệp, trong khi Dự án Quốc gia hỗ trợ tạo việc làm giúp người dân nông thôn tìm kiếm cơ hội việc 
làm mới. Chương trình Giảm nghèo bền vững của Chính phủ cung cấp hỗ trợ tài chính và hướng dẫn sản 
xuất cho các hộ nghèo ở vùng nông thôn và miền núi. Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho công nhân đảm bảo 
họ được hưởng các chế độ thai sản, trợ cấp ốm đau và lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, chương 
trình trợ cấp xã hội hàng tháng hỗ trợ cho người cao tuổi không có lương hưu, người khuyết tật và trẻ em 
mồ côi, giúp họ cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo được cung cấp dịch vụ y 
tế miễn phí, trong khi trẻ em mồ côi và trẻ em ở vùng sâu vùng xa nhận được sự hỗ trợ về giáo dục thông 
qua các trường học và trung tâm giáo dục nghề nghiệp. 
Câu 17. Chương trình nào của Chính phủ hỗ trợ tài chính và hướng dẫn sản xuất cho các hộ nghèo? 
 A. Bảo hiểm xã hội bắt buộc 
 B. Chương trình đào tạo nghề cho người lao động thất nghiệp 
 C. Chương trình Giảm nghèo bền vững 
 D. Trợ cấp xã hội hàng tháng 
Câu 18. Chính sách nào hỗ trợ người lao động thất nghiệp tại Việt Nam? 
 A. Chương trình đào tạo nghề tại các trung tâm giới thiệu việc làm 
 B. Dự án Quốc gia hỗ trợ tạo việc làm 
 C. Bảo hiểm xã hội bắt buộc 
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 D. Chương trình Giảm nghèo bền vững 
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 19, 20, 21 
Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại quan trọng để mở rộng thị trường quốc tế. Hiệp định 
thương mại Việt Nam - Chile (VCFTA) giúp Việt Nam tiếp cận thị trường Nam Mỹ với nhiều sản phẩm 
như nông sản và hàng tiêu dùng. Các hiệp định CPTPP và EVFTA cũng đã tạo ra cơ hội cho Việt Nam 
xuất khẩu nông sản, dệt may và điện tử ra toàn cầu, từ đó nâng cao vị thế của đất nước trên thị trường 
quốc tế. Mặc dù Việt Nam hiện chưa tham gia vào bất kỳ liên minh thuế quan nào, nhưng các quốc gia 
ASEAN đang hướng tới mục tiêu tăng cường hội nhập, và Việt Nam cũng tích cực tham gia Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN (AEC) để hướng tới một thị trường chung, tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của 
hàng hóa và lao động. 
Câu 19. Hiệp định thương mại Việt Nam - Chile (VCFTA) là một hình thức hội nhập kinh tế nào? 
 A. Hiệp định thương mại tự do B. Thỏa thuận thương mại ưu đãi 
 C. Liên minh thuế quan D. Cộng đồng kinh tế 
Câu 20. Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) có mục tiêu chính là gì? 
 A. Thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào các nước ASEAN 
 B. Ký kết hiệp định thương mại tự do với các quốc gia ngoài khu vực 
 C. Hướng tới một thị trường chung và tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển hàng hóa và lao động 
 D. Tạo ra một liên minh thuế quan mạnh mẽ giữa các nước thành viên 
Câu 21. Các hiệp định CPTPP và EVFTA chủ yếu mang lại cơ hội gì cho Việt Nam? 
 A. Xuất khẩu nông sản, dệt may và điện tử ra toàn cầu 
 B. Tạo ra các liên minh thuế quan mới 
 C. Giảm thuế quan trong khu vực ASEAN 
 D. Tham gia vào liên minh kinh tế châu Á 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23, 24 
Là doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, Công ty A đặc biệt lưu ý đến việc kiểm soát 
chất lượng đầu vào, luôn chọn những nhà cung cấp tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về hồ sơ pháp 
lí; ưu tiên chọn nhà cung cấp có chứng nhận VietGAP, chuỗi thực phẩm an toàn, chứng nhận hữu cơ, hàng 
Việt Nam chất lượng cao,... Ngoài ra, công ty còn định kì khảo sát, đánh giá trực tiếp điều kiện cơ sở vật 
chất, trang thiết bị nhà xưởng cũng như rà soát quá trình tiếp nhận, phân loại, sơ chế, sản xuất, đóng gói 
của nhà cung cấp. Vì vậy, sản phẩm của công ty ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng, ưa chuộng, 
doanh thu ngày càng tăng.  
Câu 22. Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
khi kinh doanh? 
 A. Kiểm soát đầu vào. B. Tuân thủ pháp lý. 
 C. Doanh thu tăng cao. D. Cam kết sản phẩm. 
Câu 23. Quá trình công ty A kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào để đảm bảo hàng hóa bản cho người 
tieu dùng luôn có chất lượng tốt nhất như đã cam kết là đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nào dưới đây 
của doanh nghiệp? 
 A. Trách nhiệm đạo đức. B. Trách nhiệm nhân văn. 
 C. Trách nhiệm kinh tế. D. Trách nhiệm pháp lý. 
Câu 24. Việc công ty A chú trọng lựa chọn những nhà cung cấp tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước 
về hồ sơ pháp lí là thể hiện trách nhiệm xã hội nào dưới đây của doanh nghiệp? 
 A. Trách nhiệm công vụ. B. Trách nhiệm pháp lý. 
 C. Trách nhiệm kinh tế. D. Trách nhiệm đạo đức. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Vợ chồng anh D, chị M cùng con gái sống chung với mẹ chồng là bà V. Phát hiện anh D tự ý thế 
chấp ngôi nhà của hai vợ chồng theo chỉ đạo của bà V để lấy tiền cho bà kinh doanh, chị M bế con bỏ nhà 
đi biệt tích. Vào thời điểm đó, vì vợ bị vô sinh, ông K giám đốc nơi chị M làm việc đã thỏa thuận với chị 
H một bà mẹ đơn thân và được chị đồng ý sinh con cho ông. Sau khi biết mình đã có thai, chị H gây sức 
ép để ông K bổ nhiệm mình vào vị trí của chị M đang đảm nhiệm. Nhiều lần liên lạc với chị M không 
được, ông K đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị rồi bổ nhiệm chị H thay thế. Thấy chị M bị đối 
xử bất công, chị L - em gái chị M đã cung cấp bằng chứng tố cáo bà V trốn đóng bảo hiểm cho người lao 
động khiến cho việc kinh doanh của bà bị thiệt hại nghiêm trọng. 
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 a) Chị H vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình. 
 b) Anh D vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong quan hệ tài sản. 
 c) Ông K và anh D đều vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong quan hệ tài sản và quan hệ nhân 
thân. 
 d) Chị M vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân. 
Câu 2. Từ năm 2018, ông M thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất G với 
ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy. Trong thời gian kinh doanh, ông M nhận thấy 
khách hàng ưa chuộng các phụ tùng xe gắn máy hiệu H và dầu nhớt hiệu K nên nảy sinh ý định làm giả 
sản phẩm của các thương hiệu này bán cho khách hàng để thu lợi. Ông M chỉ đạo nhân viên thiết kế các 
mẫu tem xác nhận hàng chính hãng và thuê người in nhiều mẫu tem để sử dụng, sau đó ông cùng vợ đến 
một số chợ trong khu vực tìm mua các phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt chất lượng kém đem về đóng gói, 
dán tem làm giả sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, bán ra thị trường cho khách với giá thấp hơn 
hàng chính hãng từ 10% – 15%. Bằng thủ đoạn đó, trong thời gian gần 2 năm, vợ chồng ông M đã sản 
xuất số lượng hàng giả có giá trị tương đương hàng thật hơn 750 triệu đồng, thu lợi khoảng 300 triệu 
đồng. 
 a) Hành vi làm giả hàng hóa các thương hiệu nổi tiếng để thu lợi nhuận là vi phạm quyền mở rộng 
kinh doanh của công dân. 
 b) Việc thành lập doanh nghiệp của ông M thể hiện quyền tự chủ đăng kí kinh doanh của công dân. 
 c) Ông M cùng vợ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật của mình. 
 d) Ông M vừa vi phạm nghĩa vụ kinh doanh vừa vi phạm nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. 
Câu 3. Ông V là giám đốc doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Sau khi 
nhận 300 triệu đồng của chị T, ông V cam kết trong thời gian 3 tháng sẽ hoàn tất thủ tục để chị T đi xuất 
khẩu lao động. Quá thời hạn trên, dù đã nộp đủ các giấy tờ theo quy định, chị T vẫn không thấy ông V 
thực hiện cam kết với mình nên đã tìm gặp ông V yêu cầu được giải quyết. Để chiếm đoạt toàn bộ số tiền 
trên, ông V đã hủy hồ sơ của chị T và cắt đứt mọi liên lạc với chị. Bức xúc về hành vi của ông V, chị T 
chụp ảnh bản hợp đồng đã kí kết giữa chị với ông V và viét bài đăng công khai trên trang cá nhân của chị; 
đồng thời đã tự ý sử dụng hình ảnh của ông V đăng kèm bài viết trên. Biết được việc làm của chị T, ông 
V đã thuê anh H là lao động tự do đến gặp chị T, đe dọa để buộc chị phải gỡ bài đã đăng. Do chị T không 
đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh H vô ý làm hỏng điện thoại của chị T. Biết chuyện xảy ra với vợ 
mình, anh D là chồng của chị T cùng em rể là anh N đã đến nhà ông V tạt sơn làm bẩn tường nhà của 
ông. 
 a) Ông V vừa là người không tôn trọng tài sản của người khác vừa là chủ thể bị người khác không tôn 
trọng tài sản của mình. 
 b) Anh D và anh N bị vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân. 
 c) Chị T có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt số tiền 300 triệu đồng. 
 d) Ông V chưa thực hiện tốt nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, anh H không cố ý nên không 
phải chịu nhiệm về việc bồi thường tài sản cho chị T. 
Câu 4. Trước đây, điều kiện gia đình khó khăn nên ông Đ phải nghỉ học giữa chừng để kiếm tiền phụ 
giúp bố mẹ. Mỗi khi nhìn bạn bè theo đuổi con đường học tập, ông luôn cảm thấy tiếc nuối. Khi lập gia 
đình và có con, ông Đ đặt hết mọi kì vọng của bản thân lên các con của mình. Vì vậy, ông luôn cố gắng 
tạo điều kiện về kinh tế để các con yên tâm học tập nhưng lại luôn so sánh, tạo sức ép, bắt các con phải 
tập trung học tập, ngăn cấm các con tham gia những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và 
những hoạt động xã hội khác. Gần đây, khi nhận tin con trai cả không thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, 
ông Đ vô cùng tức giận. Ông dùng nhiều lời lẽ tiêu cực để so sánh con với các bạn học khác và tuyên bố 
không cho con đi học. 
 a) Ông Đ bị xâm phạm đến quyền học tập của công dân. 
 b) Việc dùng lời lẽ tiêu cực và so sánh kết quả học tập của con mình với các bạn khác của ông Đ là 
hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình và trong học tập. 
 c) Việc cấm các con không được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ để học tập là phù hợp với 
quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con. 
 d) Các con của ông Đ đã được thực hiện tốt quyền học tập của mình. 
 

------ HẾT ------ 
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MÃ ĐỀ 1001 
Phần I: Trắc nghiệm gồm 24 câu, mỗi câu 0.25 điểm 

Câu Đáp án Câu Đáp án 
1 C 13 D 
2 A 14 C 
3 B 15 A 
4 C 16 C 
5 D 17 A 
6 C 18 B 
7 D 19 D 
8 A 20 C 
9 D 21 A 
10 C 22 D 
11 D 23 B 
12 B 24 B 

Phần II: Trắc nghiệm Đúng/Sai, gồm 4 câu, điểm tối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm.  
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.  
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm. 
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm. 

 

Câu 
Lệnh 
hỏi 

Đáp án 
(Đ/S) 

Câu 
Lệnh 
hỏi 

Đáp án (Đ/S) 

1 

a Đ 

3 

a Đ 
b Đ b S 
c S c Đ 
d Đ d Đ 

2 

a Đ 

4 

a Đ 
b Đ b S 
c Đ c S 
d S d Đ 
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Phần I: Trắc nghiệm gồm 24 câu, mỗi câu 0.25 điểm 

Câu Đáp án Câu Đáp án 
1 C 13 A 
2 C 14 A 
3 D 15 C 
4 B 16 A 
5 D 17 C 



6 B 18 C 
7 D 19 C 
8 A 20 C 
9 C 21 D 
10 D 22 D 
11 B 23 C 
12 A 24 C 

 
Phần II: Trắc nghiệm Đúng/Sai, gồm 4 câu, điểm tối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm.  
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.  
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm. 
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm. 

 

Câu 
Lệnh 
hỏi 

Đáp án 
(Đ/S) 

Câu 
Lệnh 
hỏi 

Đáp án (Đ/S) 

1 

a Đ 

3 

a S 
b S b Đ 
c Đ c Đ 
d Đ d Đ 

2 

a Đ 

4 

a Đ 
b S b S 
c Đ c Đ 
d S d Đ 

 
 
 

MÃ ĐỀ 1003 
Phần I: Trắc nghiệm gồm 24 câu, mỗi câu 0.25 điểm 

Câu Đáp án Câu Đáp án 
1 C 13 B 
2 C 14 C 
3 D 15 C 
4 A 16 D 
5 C 17 A 
6 A 18 B 
7 A 19 C 
8 B 20 D 
9 B 21 B 
10 D 22 C 
11 D 23 D 
12 B 24 A 

 
Phần II: Trắc nghiệm Đúng/Sai, gồm 4 câu, điểm tối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm.  
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.  
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm. 
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm. 

 



Câu 
Lệnh 
hỏi 

Đáp án 
(Đ/S) 

Câu 
Lệnh 
hỏi 

Đáp án (Đ/S) 

1 

a Đ 

3 

a S 
b Đ b Đ 
c S c S 
d Đ d Đ 

2 

a S 

4 

a S 
b S b Đ 
c S c Đ 
d Đ d Đ 

 
MÃ ĐỀ 1004 

Phần I: Trắc nghiệm gồm 24 câu, mỗi câu 0.25 điểm 
Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 C 13 C 
2 B 14 B 
3 A 15 C 
4 C 16 D 
5 D 17 C 
6 A 18 A 
7 C 19 A 
8 D 20 C 
9 A 21 A 
10 D 22 C 
11 B 23 C 
12 D 24 B 

Phần II: Trắc nghiệm Đúng/Sai, gồm 4 câu, điểm tối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm.  
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.  
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm. 
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm. 

 

Câu 
Lệnh 
hỏi 

Đáp án 
(Đ/S) 

Câu 
Lệnh 
hỏi 

Đáp án (Đ/S) 

1 

a Đ 

3 

a Đ 
b Đ b S 
c S c Đ 
d Đ d S 

2 

a S 

4 

a S 
b Đ b Đ 
c Đ c S 
d Đ d S 

 
***HẾT*** 

 


